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TỜ TRÌNH

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

—————

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025,  Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan soạn thảo Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là dự án Luật). Tòa án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội dự án Luật với những nội dung cơ bản như sau:

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội dự án Luật Phá sản (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đưa ra nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước”
.
Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2021 về định hướng chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã xác định “hệ thống pháp luật của nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; một số quy định còn bất cập, kìm hãm, cản trở sự phát triển” và yêu cầu “Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng cường xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phải được các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững”.
Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 ngày 27/3/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xác định: “Khẩn trương tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 và báo cáo kết quả đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.”
. Đồng thời, khoản 5 Điều 152 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 quy định: “Các Tòa án tiếp tục thực hiện thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; xét xử sơ thẩm, giải quyết vụ việc về sở hữu trí tuệ; giải quyết vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật về phá sản cho đến khi các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt được thành lập và hoạt động theo quy định của luật”.

Các chủ trương lớn nêu trên là những định hướng, chỉ đạo quan trọng, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Luật Phá sản năm 2014 đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế; bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường hội nhập quốc tế.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 19/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Phá sản năm 2014. Luật này đã khắc phục một số bất cập, hạn chế của Luật Phá sản năm 2004, tiếp tục góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế; thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế thị trường, thu hút đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ cũng như lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ; từ đó, cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam
. 

Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 cho thấy nhu cầu giải quyết vụ việc phá sản không ít nhưng việc giải quyết vụ việc phá sản chưa nhiều, thời gian giải quyết một vụ việc phá sản kéo dài, chỉ số phá sản doanh nghiệp xếp thứ 129 là một chỉ số tụt hạng trong đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia
… Tình trạng này có những nguyên nhân chủ quan, khách quan và trên thực tế nhận thức, hiểu biết, thói quen của xã hội ở Việt Nam xem phá sản là kết thúc, mà không xem phá sản là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã yếu kém để bắt đầu một cơ hội kinh doanh mới như ở các nước khác trên thế giới; nhưng cơ bản là do quy định của Luật Phá sản hiện hành đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, cụ thể như sau:

Một là, quy định về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã là một khâu trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản nhưng thời điểm và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi còn chưa phù hợp để khuyến khích việc áp dụng thủ tục này sớm nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Hai là, thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ việc phá sản còn phân tán trong khi vụ việc phá sản chủ yếu phát sinh ở một số tỉnh, thành phố lớn dẫn tới thiếu tính chuyên môn hóa và phân tán nguồn lực...; trong khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 đã có những quy định mới về vấn đề này.
Ba là, chưa quy định về thủ tục rút gọn để phục hồi hoặc phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có tính chất đặc thù (quy mô doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ…); chưa quy định việc áp dụng phương thức điện tử trong giải quyết vụ việc phá sản, do vậy thủ tục giải quyết vụ việc phá sản chưa linh hoạt, hiệu quả.

Bốn là, các quy định liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, quản lý Quản tài viên (người đóng vai trò chính, quan trọng trong vụ việc phá sản) còn có điểm bất cập, chưa hợp lý, chưa thể hiện đúng vai trò của Quản tài viên trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản; trình độ, năng lực của người tiến hành thủ tục phá sản (Thẩm phán, Quản tài viên, Chấp hành viên…) còn hạn chế, chưa có kiến thức chuyên sâu nên còn e ngại, lúng túng khi giải quyết loại án đặc biệt phức tạp này.

Năm là, thực tế quá trình giải quyết các vụ việc phá sản cho thấy sự tham gia, phối hợp của chủ nợ, con nợ và một số cơ quan nhà nước có liên quan tới hoạt động quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã là rất quan trọng, trong khi đó Luật Phá sản hiện hành chưa điều chỉnh kỹ lĩnh vực này; chế tài, biện pháp xử lý khi cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ chưa được quy định đầy đủ, cụ thể.
Sáu là, các quy định về tạm ứng chi phí phá sản, miễn tạm ứng chi phí phá sản, xử lý tài sản bảo đảm; thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản, giải quyết vụ việc phá sản có yếu tố nước ngoài còn chưa cụ thể, thực tiễn thi hành còn nhiều vướng mắc; quy định về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thủ tục họp Hội nghị chủ nợ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với thực tiễn. 
3. Kinh nghiệm quốc tế

Luật Phá sản năm 2014 đã tiếp thu, tham khảo có chọn lọc nhiều thông lệ quốc tế, kinh nghiệp của các quốc gia về giải quyết phá sản. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong nước và quốc tế về phá sản cho thấy, trong bối cảnh kinh tế-xã hội thay đổi nhanh chóng, phức tạp, đặt ra yêu cầu phải ứng dụng những thành tựu khoa học tiến bộ, phù hợp, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới quy định về pháp luật phá sản để hoạt động giải quyết phá sản phát huy được nhiều hơn vai trò trong xây dựng kinh thế thị trường lành mạnh, phát triển.
Từ những căn cứ nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Phá sản (sửa đổi) là khách quan và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục đích ban hành Luật 
Xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi. Giải quyết vụ việc phá sản hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thủ tục, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cụ thể gồm: (1) Khuyến khích áp dụng sớm thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; (2) Xây dựng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ việc phá sản đủ điều kiện luật định; (3) Áp dụng phương thức điện tử trong giải quyết vụ việc phá sản; (4) Hoàn thiện trình tự, thủ tục giải quyết phá sản để khắc phục vướng mắc, bất cập và phù hợp với thông lệ quốc tế (5) Đề cao vai trò và tăng cường trách nhiệm của Quản tài viên, người tiến hành thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản. 

2. Quan điểm xây dựng Luật 

Xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

(1) Thể chế hoá các chủ trương, đường lối, chính sách trong các Nghị quyết, văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp.

(2) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; không có sự xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Phá sản với các luật khác.

(3) Kế thừa những quy định phù hợp, sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung những vấn đề mới nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ và thống nhất với pháp luật khác có liên quan, tương thích với Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên; đồng thời, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.
(4) Bảo đảm tính khả thi của Luật Phá sản (sửa đổi) phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm: trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phục hồi, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết yêu cầu phục hồi, tuyên bố phá sản; thi hành quyết định tuyên bố phá sản; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành, người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản. 

2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc phá sản; Người tham gia vụ việc phá sản là người nước ngoài phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản của Việt Nam. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự án Luật.

2. Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014. Rà soát các văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung có liên quan đến dự thảo Luật.

3. Nghiên cứu, rà soát văn kiện, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cải cách tư pháp và phá sản.

4. Biên dịch và tham khảo Luật về phục hồi, phá sản của nhiều nước
; tổ chức đoàn công tác học tập, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm tại một số quốc gia
.

5. Nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ xây dựng dự án Luật. Tổ chức các Hội thảo khoa học với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn để góp ý kiến đối với dự thảo Luật.

6. Lấy ý kiến Ban cán sự đảng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân đối với dự án Luật;
7. Đăng tải Hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.
8. Xin ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan đối với hồ sơ dự án Luật và giải trình, tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật.
9. Gửi Hồ sơ dự án Luật đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để thẩm tra; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bố cục 
Dự thảo Luật gồm 184 điều, 12 chương, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung (gồm 63 điều, từ Điều 1 đến Điều 63) 

Chương II: Thủ tục hòa giải (gồm 04 điều, từ Điều 64 đến Điều 67)

Chương III: Thủ tục phục hồi (gồm 37 điều, từ Điều 68 đến Điều 104)

Chương IV: Thủ tục phá sản (gồm 29 điều, từ Điều 105 đến Điều 133)

Chương V: Thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn (gồm 11 điều, từ Điều 134 đến Điều 144)

Chương VI: Thủ tục phá sản tổ chức tín dụng (gồm 08 điều, từ Điều 145 đến Điều 152)

Chương VII: Yêu cầu nước ngoài hỗ trợ thủ tục phá sản (gồm 02 điều, Điều 153 và Điều 154)

Chương VIII: Hỗ trợ vụ việc phá sản nước ngoài (gồm 04 điều, từ Điều 155 đến Điều 158)

Chương IX: Thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phá sản của Tòa án nước ngoài (gồm 06 điều, từ Điều 159 đến Điều 164)

Chương X: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (gồm điều 12, từ Điều 165 đến Điều 176)

Chương XI: Trách nhiệm của các bên có liên quan, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm (gồm 05 điều, từ Điều 177 đến Điều 181)

Chương XII: Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 182 đến Điều 184).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật 
Dự thảo Luật kế thừa những quy định của Luật Phá sản năm 2014 còn phù hợp, đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cụ thể như sau:   

2.1. Về những quy định chung
2.1.1. Về phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Luật bổ sung quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phục hồi; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành, người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản.

2.1.2. Về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án

Cụ thể hóa quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024, dự thảo Luật bổ sung quy định về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn trong giải quyết vụ việc phá sản của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản; Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao.

2.1.3. Về người tiến hành thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản

- Sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản phù hợp với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo hướng: (1) mở rộng đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên là người có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự và có kinh nghiệm 05 năm trở lên thực tế làm việc trong lĩnh vực được đào tạo, lĩnh vực xử lý nợ, tái cấu trúc; (2) điều kiện hành nghề Quản tài viên: phải tham gia đào tạo kiến thức bắt buộc, trải qua thời gian tập sự; (3) bổ sung quy định những trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải từ chối tham gia phục hồi.

- Bổ sung quy định về Ban đại diện chủ nợ, quyền, nghĩa vụ của Ban đại diện chủ nợ.

- Về cơ quan thi hành án dân sự: Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện công việc kế toán của người được Tòa án chỉ định thực hiện công việc kế toán. 
- Về người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản: (1) sửa đổi, bổ sung quyền, nghĩa vụ về thu thập, tài liệu chứng cứ; chế tài trong trường hợp không thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quyết định của người tiến hành phá sản; (2) sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản; doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; (3) sửa đổi, bổ sung quy định về cấp, tống, thông báo văn bản tố tụng trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp hoặc có số lượng lớn người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản thì Tòa án thực hiện thông báo tại Trang thông tin điện tử quốc gia về phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.1.4. Về lệ phí, chi phí phục hồi, phá sản
Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phục hồi, tạm ứng chi phí phá sản trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu không phải nộp và trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản; việc xử lý tiền tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản.

2.1.5. Về nghĩa vụ về tài sản, các biện pháp bảo toàn tài sản

- Bổ sung quy định về nghĩa vụ tài sản trong thủ tục phục hồi

- Bổ sung một số biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã gồm: Tạm dừng thanh toán khoản nợ sau khi có quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Bổ sung một số biện pháp khẩn cấp tạm thời gồm: Buộc bàn giao tài sản, nhận tài sản; Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phục hồi, mở thủ tục phá sản.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc trong trường hợp Tòa án ra quyết định mở thủ tục phục hồi; giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc.

2.2. Về hòa giải trong thủ tục phục hồi, phá sản 
Bổ sung thủ tục hòa giải trong vụ việc phá sản, theo hướng: Quản tài viên có trách nhiệm tiến hành hòa giải về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, tranh chấp, khiếu nại về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; hòa giải được tổ chức giữa từng chủ nợ, người mắc nợ (hoặc nhóm chủ nợ, người mắc nợ) với doanh nghiệp, hợp tác xã; kết quả hòa giải thành được Thẩm phán ra quyết định công nhận và thông báo đối với các bên tham gia hòa giải.

2.3. Về thủ tục phục hồi

Luật Phá sản hiện hành quy định phục hồi là một thủ tục trong thủ tục phá sản. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định tách riêng thủ tục phục hồi và khuyến khích, ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi trước phá sản nhằm phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã. Cụ thể như sau:

- Bổ sung quy định về người có quyền nộp đơn gồm: (1) phía doanh nghiệp, hợp tác xã (người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân, cổ đông hoặc nhóm cổ đông…); (2) chủ nợ.

- Bổ sung quy định về thương lượng trước khi mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã. Quy định về đơn, thụ lý đơn, mở thủ tục phục hồi tương tự trong thủ tục phá sản.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng phương án phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng: người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm, cổ đông, người sở hữu cổ phần, vốn góp của doanh nghiệp có quyền đề xuất phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. 

- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Hội nghị chủ nợ. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ là có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 65% tổng số nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi được các chủ nợ đại diện cho từ 65% trở lên tổng số nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã biểu quyết tán thành. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện phương án phục hồi kinh doanh theo hướng: Ban đại diện chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Bổ sung quy định về các trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi; đình chỉ thủ tục phục hồi và hậu quả pháp lý.

2.4. Về thủ tục phá sản

- Bổ sung chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp: doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đang tiến hành thủ tục giải thể mà mất khả năng thanh toán; sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán…

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về đơn, thụ lý đơn, mở thủ tục phá sản.  Bổ sung quy định xử lý trường hợp chủ nợ gửi giấy đòi nợ sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ, điều kiện thông qua Hội nghị chủ nợ. 

2.5. Về thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn

- Về thủ tục phục hồi rút gọn: Quy định điều kiện áp dụng; thời hạn thực hiện các thủ tục bằng ½ thời hạn trong phục hồi thông thường; mức nộp lệ phí bằng ½ mức lệ phí giải quyết thủ tục phục hồi thông thường; không thành lập Ban đại diện chủ nợ, không chỉ định Quản tài viên; chủ nợ cùng với Tòa án giám sát việc xây dựng, thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Quy định việc chuyển đổi thủ tục phục hồi rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường khi vụ việc không còn đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn.

- Về thủ tục phá sản rút gọn: Quy định điều kiện áp dụng, các trường hợp Tòa án tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn; điều kiện triệu tập hợp lệ Hội nghị chủ nợ khi có số chủ nợ tham gia đại diện cho 51% tổng số nợ không có bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã; điều kiện thông Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ khi có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm biểu quyết tán thành.  

2.6. Về thủ tục phá sản tổ chức tín dụng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ nộp đơn, thụ lý đơn; quy định việc hoàn trả khoản vay đặc biệt cho tổ chức bảo đảm tiền gửi, thứ tự phân chia tài sản đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

2.7. Về yêu cầu nước ngoài hỗ trợ vụ việc phá sản và hỗ trợ vụ việc phá sản nước ngoài

2.7.1. Về yêu cầu nước ngoài hỗ trợ vụ việc phá sản
Bổ sung quy định về đại diện phá sản Việt Nam ở nước ngoài theo hướng khi giải quyết vụ việc phá sản có yếu tố nước ngoài, Tòa án Việt Nam chỉ định Quản tài viên hoặc người khác làm đại diện phá sản Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện các thủ tục liên quan đến vụ việc phá sản đó, gồm: Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản phá sản tại Tòa án nước ngoài, tham gia vụ việc phá sản do Tòa án nước ngoài giải quyết; yêu cầu Tòa án nước ngoài công nhận và cho thi hành các quyết định về phá sản do Tòa án Việt Nam ban hành...

2.7.2. Về hỗ trợ vụ việc phá sản nước ngoài

- Quy định phạm vi hỗ trợ: Tòa án Việt Nam hỗ trợ vụ việc phá sản nước ngoài trong các trường hợp (1) Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu Tòa án Việt Nam hỗ trợ để giải quyết vụ việc phá sản nước ngoài; (2) đại diện phá sản nước ngoài ở Việt Nam yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận quyền đại diện chủ nợ, người mắc nợ để yêu cầu, tham gia vụ việc phá sản do Tòa án Việt Nam giải quyết.

- Quy định thẩm quyền hỗ trợ, các biện pháp hỗ trợ gồm: (1) Tạm đình chỉ thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đang được giải quyết tại cơ quan hành chính; (2) Tạm đình chỉ cưỡng chế thi hành, đấu giá tài sản để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; (3) Phong tỏa, kê biên đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; (4) Cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán hoặc xử lý tài sản của mình; (5) Các biện pháp cần thiết khác để bảo toàn hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc bảo vệ lợi ích của chủ nợ.

- Quy định các trường hợp Tòa án phải từ chối yêu cầu hỗ trợ.

2.8. Về thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phá sản của Tòa án nước ngoài

- Quy định bản án, quyết định về phá sản của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam là bản án, quyết định về phá sản đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài ban hành liên quan đến tài sản của cá nhân, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

- Quy định người có quyền yêu cầu công nhận gồm: (1) Đại diện phá sản nước ngoài ở Việt Nam hoặc (2) người có thẩm quyền thi hành theo luật của nước ban hành bản án, quyết định về phá sản. Quy định thẩm quyền công nhận, các trường hợp từ chối yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phá sản của Tòa án nước ngoài.

2.9. Về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo hướng: sau khi nhận được quyết định tuyên bố phá sản, Cơ quan Thi hành án dân sự chủ động thi hành đối với các khoản phí, lệ phí và liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trong quyết định tuyên bố phá sản, thanh toán tiền thanh lý tài sản. Đối với khoản thu hồi nợ cho các chủ nợ, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá tài sản nhiều lần không được nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

2.10. Về trách nhiệm của các bên có liên quan, các hành vi bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giải quyết vụ việc phá sản

- Bổ sung quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của một số cơ quan liên quan trong việc thi hành quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản như: Ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, Ủy ban nhân dân, cơ quan hải quan.

- Quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vụ việc phá sản như: (1) Người yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản có hành vi gian dối hoặc cố ý sử dụng giấy tờ, tài liệu không chính xác, giấy tờ, tài liệu giả; (2) Quản tài viên thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; (3) Không thực hiện cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án, Viện kiểm sát, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà không có lý do chính đáng...

- Bổ sung trường hợp không áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đối với người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà không có trách nhiệm trong việc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhằm giải quyết vướng mắc trong thực tiễn.

- Bổ sung quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giải quyết vụ việc phá sản.
Sau khi dự án Luật được thông qua, Nhà nước cần bố trí nguồn nhân lực và một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện, cụ thể là:

1. Về nguồn nhân lực

Trước mắt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện hành để tổ chức triển khai thi hành Luật. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh tư pháp công tác tại các Tòa án nhân dân chuyên biệt phá sản. 

2. Về nguồn lực tài chính

Dự kiến phát sinh kinh phí để triển khai thi hành Luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Quản tài viên giải quyết phục hồi, phá sản.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN
Sau khi dự án Luật được thông qua, Nhà nước cần bố trí nguồn nhân lực và một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện, cụ thể là:

1. Về nguồn nhân lực

Trước mắt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện hành để tổ chức triển khai thi hành Luật. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh tư pháp công tác tại các Tòa án nhân dân chuyên biệt phá sản. 

2. Về nguồn lực tài chính

Dự kiến phát sinh kinh phí để triển khai thi hành Luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Quản tài viên giải quyết phục hồi, phá sản.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
1. Về khái niệm “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán” (khoản 1 Điều 5)
Luật Phá sản hiện hành
 quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”. Quá trình xây dựng dự thảo Luật, có 02 loại ý kiến khác nhau về thời hạn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như sau: 
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, nên quy định theo hướng kéo dài thời hạn doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ đến hạn từ 03 tháng lên 06 tháng, trừ trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Bởi các lẽ sau:
- Thời gian 03 tháng là ngắn so với chu kỳ thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là đối với hoạt động kinh doanh phức tạp.
- Qua thực tiễn, doanh nghiệp, hợp tác xã có khoản nợ quá hạn 03 tháng là rất phổ biến; việc không thanh toán các khoản nợ quá hạn có thể do doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ khó khăn, mất cân đối tài chính tạm thời. 
- 06 tháng là khoảng thời gian cần thiết để doanh nghiệp, hợp tác xã xác định có nguồn tiền để thanh toán khoản nợ đến hạn hay không. Hạn chế tình trạng lợi dụng quy định này để đề nghị mở thủ tục phá sản, gây mất uy tín của doanh nghiệp, hợp tác xã dẫn đến khả năng phá sản trên thực tế.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần giữ nguyên quy định hiện hành về khái niệm “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán” là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Bởi các lẽ sau:
- Khi xây dựng Luật Phá sản năm 2014, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và cân nhắc kỹ về thời hạn này.

- Dự thảo Luật đã có quy định về doanh nghiệp có nguy cơ mất khả năng thanh toán, theo đó, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện việc thanh toán khoản nợ đến hạn trong vòng 06 tháng tiếp theo hoặc khoản nợ đã đến hạn nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 
Như vậy, trong quá trình hoạt động, trước khi rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải tự xác định được tình trạng có nguy cơ mất khả năng thanh toán của mình và đã có thời gian chủ động cân đối tài chính hoặc đề nghị được áp dụng thủ tục phục hồi.
- Dự thảo cũng có quy định trường hợp chủ nợ nộp đơn đề nghị phá sản, thì trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền nộp đơn đề nghị mở thủ tục phục hồi. Do vậy, không cần thiết phải quy định tăng thời gian không thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ 03 tháng lên 06 tháng.

Tòa án nhân dân tối cao thể hiện tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Luật 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Về thứ tự phân chia tài sản (Điều 43)
Theo Điều 54 Luật Phá sản hiện hành
, các khoản nợ liên quan đến quyền lợi của người lao động được xếp thành một nhóm và được ưu tiên thanh toán sau chi phí phá sản. Quá trình xây dựng dự thảo Luật, các ý kiến đều nhất trí bổ sung khoản nợ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán thành một nhóm riêng. Tuy nhiên, về thứ tự thanh toán các khoản nợ thuộc nhóm quyền lợi của người lao động còn có ý kiến khác nhau như sau:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần sửa đổi thứ tự ưu tiên thanh toán theo hướng tách khoản nợ lương và khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành 02 nhóm. Trong đó, ưu tiên thanh toán khoản nợ lương của người lao động trước khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cuối cùng là khoản nợ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Bởi các lẽ sau:
- Lương là khoản tiền nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người lao động và gia đình, khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là đóng cho nhà nước và người được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm là người lao động. Nên việc chi trả khoản nợ lương trước tiên cũng sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.

- Lương là khoản nợ trực tiếp, đầu tiên của người sử dụng lao động đối với tất cả người lao động. Các khoản bảo hiểm và chế độ, chính sách khác có thể có người lao động đang cần đến nhưng không phải tất cả người lao động đều đang cần được đáp ứng ngay.

- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm quy định các chế độ bảo hiểm của người lao động sẽ được chốt sổ và hưởng theo mức đã đóng; trường hợp sau khi chi trả tiền lương cho tất cả người lao động thì các khoản nợ bảo hiểm và chế độ chính sách khác cũng sẽ được chi trả.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần sửa đổi thứ tự ưu tiên thanh toán theo hướng ưu tiên thanh toán khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; sau đó là khoản nợ lương và cuối cùng là khoản nợ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Bởi các lẽ sau:
- Khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nộp cho nhà nước nhưng người được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gồm các chế độ: thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động...).
- Các chế độ bảo hiểm thường giải quyết cho nhu cầu cấp bách liên quan tính mạng, sức khỏe nên cần được cân nhắc ưu tiên thanh toán trước.

Tòa án nhân dân tối cao thể hiện tại khoản 1 Điều 43 của dự thảo Luật 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phục hồi (Điều 84)
Quá trình nghiên cứu, xây dựng quy định của dự thảo Luật còn có ý kiến khác nhau về việc xử lý đối với các trường hợp như: sau khi có quyết định mở thủ tục phục hồi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành; doanh nghiệp, hợp tác xã có các hoạt động như: cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản, từ bỏ quyền đòi nợ, chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm... Cụ thể như sau:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành, thì quy định Thẩm phán chỉ định người khác là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã. Bởi các lẽ sau:
- Việc chỉ định người của doanh nghiệp, hợp tác xã là người hiểu biết rõ về doanh nghiệp, hợp tác xã; họ được tự tham gia bảo vệ chính quyền lợi ích của mình sẽ bảo đảm cơ hội phục hồi thành công. 
- Việc chỉ định người đại diện khác cũng là người của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đối với trường hợp này, thì quy định Thẩm phán chỉ định người cố vấn của doanh nghiệp, hợp tác xã để phê duyệt một số hoạt động của người đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã. Bởi các lẽ sau:
- Việc chỉ định người cố vấn sẽ bổ sung thêm nhân lực có năng lực, kinh nghiệm về phục hồi, tái cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ cho việc xây dựng, thực hiện phương án phục hồi hiệu quả và khả năng phục hồi thành công sẽ cao hơn.

- Phương án này cũng không gây ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
Tòa án nhân dân tối cao thể hiện tại khoản 2 Điều 84 của dự thảo Luật 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
4. Về thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 89)
Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật, vấn đề này có 02 loại ý kiến khác nhau như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần quy định thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở tôn trọng quyền tự quyết của Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ nhưng không quá 05 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Bởi các lẽ sau:

- Cơ hội phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã phần lớn do Hội nghị chủ nợ quyết định nên trước hết cần tôn trọng quyết định của Hội nghị chủ nợ.

- Dự thảo Luật đưa ra chính sách đổi mới cơ chế phục hồi theo hướng là thủ tục độc lập, được ưu tiên áp dụng so với thủ tục phá sản. Vì vậy, cần có sự giới hạn về thời gian để chủ nợ và con nợ đều nêu cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; tránh tình trạng các bên lợi dụng thủ tục này như một biện pháp kéo dài thời gian trả nợ hoặc tận dụng nguồn vốn của chủ thể khác. 
- Trên cơ sở tính toán chu kỳ kinh doanh của các doanh nghiệp, 05 năm là thời hạn cần thiết, đủ để doanh nghiệp, hợp tác xã có thể thực hiện phục hồi thành công hoặc khẳng định khả năng không thể phục hồi.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần giữ nguyên quy định hiện hành về thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Theo đó, thời hạn này theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Bởi lẽ, Hội nghị chủ nợ là yếu tố quyết định thành công của thủ tục phục hồi, vì vậy, cần thiết để Hội nghị chủ quyết định thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Trường hợp, Hội nghị Chủ nợ không xác định thì tuân theo quy định của pháp luật.
Tòa án nhân dân tối cao đã thể hiện 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên tại Điều 89 của dự thảo Luật để xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Về thông qua nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản (Điều 118)
Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật, còn có ý kiến khác nhau về điều kiện hợp lệ thông qua nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, chỉ nên quy định tiêu chí về tỷ lệ % số nợ mà chủ nợ tham gia đại diện, theo đó nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản được thông qua khi có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 65% số nợ không có bảo đảm biểu quyết tán thành. Bởi các lẽ sau:

- Số chủ nợ không quyết định đến tổng số nợ (không phải số chủ nợ nhiều thì số nợ nhiều). 

- Việc phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã phụ thuộc vào số nợ và kế hoạch trả số nợ đó, tức chủ nợ có tỷ lệ số nợ lớn giữ vai trò quyết định và quan trọng mà không phụ thuộc vào tỷ lệ số chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ. 
- Quy định số chủ nợ dẫn đến khó triệu tập, gây cản trở việc tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong khi điều này là không cần thiết nếu đa số các chủ nợ này là chủ nợ nhỏ. Từ đó tạo thành rào cản cho việc phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Đây là xu hướng và đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng theo hướng chỉ quy định về phần trăm số nợ mà chủ nợ tham gia đại diện và đã kiểm chứng tính phù hợp, hiệu quả của quy định này.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần giữ nguyên quy định hiện hành, theo đó nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có 02 điều kiện là: (1) có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và (2) đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên. Bởi các lẽ sau:

- Quy định này là chặt chẽ về điều kiện thông qua nghị quyết Hội nghị chủ nợ.

- Hướng đến bảo vệ quyền lợi của chủ nợ có khoản nợ nhỏ.
Tòa án nhân dân tối cao thể hiện tại Điều 94 của dự thảo Luật theo Loại ý kiến thứ nhất.
6. Về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn (Điều 130)
Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo, vấn đề này có 02 loại ý kiến khác nhau như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần quy định điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn theo hướng áp dụng kết hợp hai tiêu chí gồm quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã đã được pháp luật quy định và quy mô số chủ nợ hoặc số nợ của doanh nghiệp hợp tác xã. 
Cụ thể, doanh nghiệp, có đủ điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn là: (1) Doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ và có dưới 20 chủ nợ không có bảo đảm hoặc (2) Doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ và có tổng các khoản nợ phải thanh toán không lớn (dưới 10 tỷ đồng). Bởi các lẽ sau:

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên tiêu chí về số người lao động (tham gia bảo hiểm bình quân năm không quá 200 người), tổng nguồn vốn (không quá 100 tỷ đồng) và tổng doanh thu (năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng). Như vậy, pháp luật không xác định quy mô doanh nghiệp theo tiêu chí về số chủ nợ, số người mắc nợ của doanh nghiệp. 
- Tính chất phức tạp của việc thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng chủ nợ, người mắc nợ. Doanh nghiệp nhỏ nhưng do đặc thù kinh doanh hoặc lý do khác mà có số lượng chủ nợ lớn cũng dẫn tới quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, chỉ nên quy định điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn theo hướng đáp ứng một trong 02 tiêu chí gồm: (1) Doanh nghiệp, hợp tác xã có dưới 10 chủ nợ không có bảo đảm và có dưới 200 người lao động hoặc (2) Doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ. 
Việc quy định một trong hai tiêu chí nêu trên là dễ xác định, linh hoạt hơn về phạm vi áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã; tiết kiệm thời gian hơn trong thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản đối với nhóm doanh nghiệp này.
Tòa án nhân dân tối cao thể hiện 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên tại Điều 135 và Điều 139 của dự thảo Luật để xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

7. Về chuyển yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền khi tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
Thực tiễn thi hành quy định tại Điều 41, Điều 71 và Điều 114 Luật Phá sản hiện hành cho thấy còn có nhận thức khác nhau trong việc xác định loại vụ việc Tòa án đang giải quyết vụ việc phá sản phải giải quyết khi Tòa án, Trọng tài tạm đình chỉ và vụ việc nào Tòa án đang giải quyết phá sản xác định có tranh chấp để tách ra chuyển về cho cơ quan đã tạm đình chỉ tiếp tục giải quyết; chưa có quy định về trình tự, thủ tục để giải quyết các vụ việc được tạm đình chỉ, đình chỉ chuyển về giải quyết tại Tòa án đang giải quyết phá sản.
Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo, để khắc phục bất cập này có 02 loại ý kiến khác nhau như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, nhằm bảo đảm các mục tiêu của thủ tục phá sản, tranh chấp liên quan doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản nên được giao cho Tòa án đang có thẩm quyền giải quyết phá sản giải quyết xong trước khi Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Bởi các lẽ sau:

- Thủ tục phá sản là cơ chế đặc biệt, giúp bảo đảm quyền lợi một cách công bằng giữa các chủ nợ và để bảo đảm tối ưu hóa tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 
- Việc tập trung các tranh chấp liên quan giải quyết tại một Tòa án sẽ tạo điều kiện cho việc nắm bắt, quản lý, thu hồi và phân chia tài sản thuận lợi, hiệu quả. 
- Luật Tổ chức Tòa án năm 2024 đã quy định thành lập Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản nhằm bảo đảm các vụ việc phá sản được giải quyết tập trung, chuyên nghiệp tại các Tòa án chuyên biệt, là điều kiện để giải quyết tốt hơn thủ tục phá sản cũng như các tranh chấp liên quan doanh nghiệp, hợp tác xã.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần quy định theo hướng xem xét, có thể chuyển một số vụ án cho Tòa án đã tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết; bổ sung chế độ thông tin, báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp cho Tòa án đang giải quyết phá sản. Bởi các lẽ sau:

- Tòa án tạm đình chỉ vụ án là cơ quan đang giải quyết, nắm được cụ thể về nội dung vụ án nên việc giải quyết thuận lợi hơn.

- Việc quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ dẫn tới quá tải đối với Tòa án có thẩm quyền giải quyết phá sản.

Tòa án nhân dân tối cao thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất tại Điều 126, 127 của dự thảo Luật để xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo:
1. Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi);

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Phá sản (sửa đổi); 
3. Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014; 
4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác, bản chụp ý kiến góp ý; 
5. Bản tiếp thu, giải trình thu ý kiếsn của Chính Phủ, bản chụp ý kiến của Chính Phủ; 
6.  Báo cáo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về pháp luật phá sản.)
	Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Ban chỉ đạo CCTP TW;

- Ban Nội chính TW;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Công an;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Ngoại giao;

- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;

- Chánh án TANDTC (để b/c);

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH-P2).
	CHÁNH ÁN

Lê Minh Trí


� Mục 3 Phần IV của Nghị quyết số 27-NQ/TW.


� Mục 3.1 của Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15.


� Ngân hàng Thế giới sử dụng chỉ số giải quyết phá sản là một trong những tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh để xếp hạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia.


� Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.


� Luật Phục hồi và phá sản Hàn Quốc, Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc, Luật Phá sản các nước như: Nhật Bản, Singapore, Ai Cập, Mỹ, Úc, Pháp, Hy Lạp...


� Hàn Quốc


� Khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014


� Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản


“a) Chi phí phá sản;


b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;


c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;


d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.”





� Quy định này đã được áp dụng hiệu quả ở Hàn Quốc, Hy Lạp, Myanma.
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